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THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_20_name_name]Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Học viện Chính sách và Phát triển
(tại thời điểm 31/03/2020)

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
	TT
	Nội dung
	Tổng 
số
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp

	
	
	
	Giáo 
sư
	Phó 
giáo
 sư
	Tiến 
sĩ
	Thạc 
sĩ
	Đại 
học
	Cao
 đẳng
	Trình
 độ 
khác
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng I

	I
	Tổng số
	100
	0
	5
	37
	58
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Giảng viên cơ hữu theo ngành
	87
	0
	5
	36
	46
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	a
	Khối ngành I
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	b
	Khối ngành II
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	c
	Khối ngành III
	26
	0
	2
	7
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Luật
	5
	0
	1
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Quản trị kinh doanh
	14
	0
	1
	3
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	7
	0
	0
	3
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	d
	Khối ngành IV
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	đ
	Khối ngành V
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	e
	Khối ngành VI
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	g
	Khối ngành VII
	61
	0
	3
	29
	29
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Kinh tế
	28
	0
	1
	12
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Kinh tế phát triển
	9
	
	1
	4
	4
	
	
	
	
	
	

	 
	Nhà nước quản lý
	8
	0
	0
	5
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Kinh tế quốc tế
	16
	0
	1
	8
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Giảng viên cơ hữu môn chung
	13
	
	0
	1
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	0



B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

	TT

	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới 
tính
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Chuyên ngành giảng dạy

	I
	Khối ngành I
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Khối ngành II
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Khối ngành III
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bùi Tất Thắng
	6/12/1959
	Nam
	Phó giáo sư
	Tiến sĩ
	Luật kinh tế

	2
	Chu Thị Tuyết Lan
	18/06/1977
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Luật kinh tế

	3
	Lưu Thị Tuyết
	23/07/1986
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Luật kinh tế

	4
	Nguyễn Thái Nhạn
	14/07/1961
	Nữ
	
	Tiến sĩ
	Luật kinh tế

	5
	Nguyễn Tiến Đạt
	2/9/1988
	Nam
	
	Thạc sĩ
	Luật kinh tế

	6
	Đặng Thị Quỳnh Trang
	21/04/1989
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh

	7
	Đỗ Thanh Hương
	9/12/1988
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh

	8
	Đỗ Thị Hoa
	21/11/1985
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh

	9
	Nguyễn Diệu Linh
	30/07/1985
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh

	10
	Nguyễn Thị Đông
	18/12/1981
	Nữ
	
	Tiến sĩ
	Quản trị kinh doanh

	11
	Nguyễn Thị Hồng Nhâm
	6/7/1990
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh

	12
	Nguyễn Thị Thu
	27/02/1978
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh

	13
	Nguyễn Tuấn Thành
	19/09/1992
	Nam
	
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh

	14
	Phạm Hoàng Cường
	2/7/1987
	Nam
	
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh

	15
	Trần Hoàng Minh
	8/11/1992
	Nam
	
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh

	16
	Trần Trọng Nguyên
	5/12/1972
	Nam
	Phó giáo sư
	Tiến sĩ
	Quản trị kinh doanh

	17
	Vũ Đình Hòa
	1/9/1983
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Quản trị kinh doanh

	18
	Vũ Thị Minh Hiền
	9/1/1977
	Nữ
	
	Tiến sĩ
	Quản trị kinh doanh

	19
	Vũ Thị Minh Luận
	20/01/1975
	Nữ
	
	Tiến sĩ
	Quản trị kinh doanh

	20
	Mai Thị Hoa
	7/12/1981
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	21
	Nguyễn Thạc Hoát
	8/10/1960
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	22
	Nguyễn Thị Phương Thanh
	11/12/1987
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	23
	Vũ Thị Nhài
	16/04/1973
	Nữ
	
	Tiến sĩ
	Tài chính - Ngân hàng

	24
	Nguyễn Thị Hải Yến
	25/09/1986
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Tài chính ngân hàng

	25
	Nguyễn Trần Khánh
	9/7/1994
	Nam
	
	Thạc sĩ
	Tài chính ngân hàng

	26
	Phạm Mỹ Hằng Phương
	1/11/1990
	Nữ
	
	Tiến sĩ
	Tài chính ngân hàng

	IV
	Khối ngành IV
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Khối ngành V
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	Khối ngành VI
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	Khối ngành VII
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bùi Đức Dương
	8/6/1982
	Nam
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế

	2
	Bùi Thị Hoàng Mai
	1/8/1982
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế

	3
	Đàm Thanh Tú
	20/09/1981
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	4
	Đặng Minh Phương
	25/09/1990
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế

	5
	Đặng Thùy Nhung
	26/11/1991
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế

	6
	Đỗ Thế Dương
	24/03/1980
	Nam
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế

	7
	Lê Huy Đoàn
	20/08/1975
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	8
	Lê Thị Nhung
	13/08/1986
	Nữ
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	9
	Ngô Phúc Hạnh
	3/9/1977
	Nữ
	Phó giáo sư
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	10
	Nguyễn Duy Đồng
	7/6/1974
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	11
	Nguyễn Như Hà
	26/02/1982
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	12
	Nguyễn Phương Lan
	26/04/1989
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế

	13
	Nguyễn Thanh Bình
	8/7/1973
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	14
	Nguyễn Thành Đô
	28/09/1990
	Nam
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế

	15
	Nguyễn Thế Vinh
	2/10/1977
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	16
	Nguyễn Thị Bích Phương
	20/08/1984
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế

	17
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	13/09/1990
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế

	18
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	27/04/1979
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	19
	Nguyễn Văn Cường
	11/10/1982
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	20
	Nguyễn Văn Tuấn
	2/8/1979
	Nam
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế

	21
	Nguyễn Việt Hưng
	16/08/1991
	Nam
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế

	22
	Phạm Ngọc Trụ
	30/11/1986
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	23
	Phan Lê Nga
	17/04/1982
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế

	24
	Tô Trọng Hùng
	23/03/1985
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	25
	Trần Thị Hương Trà
	10/10/1990
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế

	26
	Trần Thị Ninh
	20/12/1982
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế

	27
	Trần Thị Trúc
	17/07/1973
	Nữ
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế

	28
	Vũ Thị Thanh Hương
	2/11/1984
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế

	29
	Hoàng Sỹ Động
	11/11/1956
	Nam
	Phó giáo sư
	Tiến sĩ
	Kinh tế phát triển

	30
	Mai Văn Sáu
	19/01/1984
	Nam
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế phát triển

	31
	Nguyễn Bá Ân
	28/07/1952
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế phát triển

	32
	Nguyễn Việt Anh
	29/12/1981
	Nam
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế phát triển

	33
	Trịnh Quang Anh
	11/8/1967
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế phát triển

	34
	Hoàng Ngọc Phong
	15/09/1953
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế phát triển

	35
	Lê Công Thành
	19/07/1979
	Nam
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế phát triển

	36
	Lê Hồng Quân
	27/01/1967
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế phát triển

	37
	Lê Kim Chi
	2/3/1976
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế phát triển

	38
	Bùi Quý Thuấn
	26/10/1980
	Nam
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế quốc tế

	39
	Bùi Thúy Vân
	5/5/1977
	Nữ
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế quốc tế

	40
	Đặng Thị Kim Dung
	3/2/1988
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế quốc tế

	41
	Đào Hoàng Tuấn
	30/01/1985
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế quốc tế

	42
	Đào Hồng Quyên
	15/01/1983
	Nữ
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế quốc tế

	43
	Đào Văn Hùng
	12/6/1960
	Nam
	Phó giáo sư
	Tiến sĩ
	Kinh tế quốc tế

	44
	Đoàn Anh Tuấn
	20/03/1979
	Nam
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế quốc tế

	45
	Giang Thanh Tùng
	7/5/1967
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế quốc tế

	46
	Hoàng Kim Thu
	3/11/1987
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế quốc tế

	47
	Nguyễn Nam Hải
	18/01/1973
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế quốc tế

	48
	Nguyễn Thế Hùng
	11/5/1977
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế quốc tế

	49
	Phạm Huyền Trang
	17/11/1983
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế quốc tế

	50
	Phạm Thị Quỳnh Liên
	2/2/1986
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế quốc tế

	51
	Phan Thị Thanh Huyền
	12/11/1988
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế quốc tế

	52
	Phùng Thế Đông
	21/06/1984
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế quốc tế

	53
	Trịnh Tùng
	1/8/1974
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Kinh tế quốc tế

	54
	Nguyễn Tiến Hùng
	7/8/1971
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Quản lý nhà nước

	55
	Phạm Mạnh Cường
	27/12/1955
	Nam
	
	Thạc sĩ
	Quản lý nhà nước

	56
	Phạm Minh Tú
	14/01/1971
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Quản lý nhà nước

	57
	Phùng Đình Vịnh
	14/11/1978
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Quản lý nhà nước

	58
	Vũ Thị Tâm
	27/08/1982
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Quản lý nhà nước

	59
	[bookmark: _GoBack]Đỗ Kiến Vọng
	20/03/1986
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Quản lý nhà nước

	60
	Lê Văn Tăng
	5/8/1955
	Nam
	
	Tiến sĩ
	Quản lý nhà nước

	61
	Phạm Thị Diệu Linh
	30/07/1985
	Nữ
	
	Thạc sĩ
	Quản lý nhà nước

	Giảng môn chung
	
	
	
	
	

	1
	Bùi Thị Thanh Mai
	21/08/1981
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tiếng Anh

	2
	Cao Thu Hằng
	11/08/1984
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh

	3
	Đào Văn Mừng
	03/02/1968
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Chủ nghĩa xã hội khoa học

	4
	Đỗ Thị Thanh Hà
	31/03/1985
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh

	5
	Lê Văn Tuấn
	17/12/1980
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Thể dục thể thao

	6
	Ngô Hữu Mạnh
	12/02/1984
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Thể dục thể thao

	7
	Ngô Minh Thuận
	08/07/1981
	Nam
	 
	Tiến sĩ
	Đường lối Đảng cộng sản Việt Nam

	8
	Nguyễn Mã Lươ ng
	03/02/1978
	Nam
	 
	Thạc sĩ
	Thể dục thể thao

	9
	Nguyễn Thị Hồng Mến
	11/05/1980
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh

	10
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	20/11/1984
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Kinh tế chinh trị

	11
	Phạm Thị Hồng Liên
	27/10/1986
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh

	12
	Vũ Thị Minh  Tâm
	25/12/1983
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

	13
	Vũ Thị Thái Hà
	29/07/1985
	Nữ
	 
	Thạc sĩ
	Triết học Mac Lenin





2

